
ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ NGUYỄN BỈNH KHIÊM 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /QĐ-UBND Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngày        tháng 8 năm 2025 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận Tổ trưởng, hoà giải viên và Tổ hoà giải ở cơ sở  

trên địa bàn xã Nguyễn Bỉnh Khiêm 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, ngày 16 

tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13, ngày 20 tháng 6 năm 

2013; 

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP, ngày 27/02/2014 của Chính Phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; 

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 

18/11/2014 về hướng dẫn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân 

dân xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận các Tổ trưởng, các hòa giải viên và Tổ hòa giải ở cơ sở 

trên địa bàn xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Hải Phòng. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ 

sở, hoà giải viên thực hiện theo quy định của Luật Hòa giải và các Nghị định 

hướng dẫn thi hành. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân và Ủy ban nhân dân xã, các ông, bà có 

tên theo danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Sở Tư pháp (b/c); 

- TT Đảng ủy, TTHĐND xã (b/c); 

- CT, các PCT UBND xã; 

- UBMTTQ Việt Nam xã; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Phụng Trinh 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

NGUYỄN BỈNH KHIÊM 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

DANH SÁCH TỔ HOÀ GIẢI VÀ THÀNH VIÊN TỔ HOÀ GIẢI CƠ SỞ 

XÃ NGUYỄN BỈNH KHIÊM, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày     /8/2025  

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

 

STT Họ và tên Năm sinh Chức danh 

1. Tổ hoà giải cơ sở thôn 1 

1 Đào Quang Đam 1974 Tổ trưởng 

2 Phạm Minh Vương 1977 Tổ phó 

3 Nguyễn Thị Phơ 1955 Thành viên 

4 Nguyễn Văn Nghiệp 1957 Thành viên 

5 Đào Thị Huệ 1968 Thành viên 

6 Nguyễn Trung Dũng 1955 Thành viên 

7 Nguyễn Văn Tuyến 1950 Thành viên 

2. Tổ hoà giải cơ sở thôn 2 

1 Phạm Thị Toan 1965 Tổ trưởng 

2 Phạm Ngọc Khôi 1960 Tổ phó 

3 Nguyễn Xuân Giáp 1975 Thành viên 

4 Phạm Thị Thoan 1962 Thành viên 

5 Đặng Văn Viêm 1958 Thành viên 

6 Nguyễn Thị Luyện 1969 Thành viên 

7 Nguyễn Văn Bé 1956 Thành viên 

8 Tô Văn Nam 1969 Thành viên 

9 Nguyễn Văn Thanh 1969 Thành viên 

3. Tổ hoà giải cơ sở thôn 3 

1 Nguyễn Văn Mười 1954 Tổ trưởng 

2 Trần Thị Thắm 1971 Tổ phó 

3 Lê Thị Mý 1964 Thành viên 



4 Lương Văn Hưởng 1971 Thành viên 

5 Nguyễn Thị Khuể 1959 Thành viên 

6 Phạm Trọng Thoan 1953 Thành viên 

7 Vũ Văn Nghê 1961 Thành viên 

8 Lê Thị Chung 1963 Thành viên 

9 Tô Văn Thuấn 1965 Thành viên 

10 Lê Thị Hường 1994 Thành viên 

4. Tổ hoà giải cơ sở thôn 4 

1 Nguyễn Văn Chung 1984 Tổ trưởng 

2 Lê Thị Hằng 1978 Tổ phó 

3 Nguyễn Thị Ruẫn 1967 Thành viên 

4 Tô Văn Ngọc 1973 Thành viên 

5 Tô Văn Nguyên 1948 Thành viên 

6 Tô Trọng Tặng 1952 Thành viên 

7 Trần Văn Huy 1969 Thành viên 

8 Tô Thị Dũng 1969 Thành viên 

9 Nguyễn Văn Nghiêng 1953 Thành viên 

5. Tổ hoà giải cơ sở thôn 5 

1 Nguyễn Văn Học 1977 Tổ trưởng 

2 Đinh Văn Các 1960 Tổ phó 

3 Lê Trọng Huân 1977 Thành viên 

4 Tô Văn Vĩnh 1962 Thành viên 

5 Lê Văn Su 1957 Thành viên 

6 Lê Văn Huệ 1950 Thành viên 

7 Nguyễn Văn Sỹ 1956 Thành viên 

8 Tô Thị Hiền 1970 Thành viên 

9 Nguyễn Văn Hàn 1962 Thành viên 

6. Tổ hoà giải cơ sở thôn 6 

1 Phạm Văn Tinh 1959 Tổ trưởng 



2 Ngô Ngọc Trai 1971 Tổ phó 

3 Nguyễn Bá Hưu 1959 Thành viên 

4 Đỗ Thị Làn 1963 Thành viên 

5 Đặng Thị Lý 1960 Thành viên 

6 Nguyễn Bá Nam 1955 Thành viên 

7 Nguyễn Bá Lợi 1957 Thành viên 

8 Phạm Thị Xuyên 1972 Thành viên 

9 Đỗ Bá Thoa 1975 Thành viên 

10 Ngô Văn Khậu 1960 Thành viên 

7. Tổ hoà giải cơ sở thôn 7 

1 Đỗ Đình Quận 1972 Tổ trưởng 

2 Bùi Văn Khanh 1966 Tổ phó 

3 Đỗ Đăng Nhự 1982 Thành viên 

4 Phạm Thị Ngát 1968 Thành viên 

5 Đỗ Bá Sùng 1972 Thành viên 

6 Đỗ Đình Sức 1956 Thành viên 

7 Đỗ Đình Sửu 1954 Thành viên 

8. Tổ hoà giải cơ sở thôn 8 

1 Đào Quang Vọng 1957 Tổ trưởng 

2 Đỗ Tiến Hiện 1971 Tổ phó 

3 Nguyễn Bá Luyện 1955 Thành viên 

4 Đỗ Thị Mầm 1976 Thành viên 

5 Nguyễn Đức Toán 1962 Thành viên 

6 Vũ Thị Chênh 1955 Thành viên 

7 Đỗ Tiến Bính 1964 Thành viên 

9. Tổ hoà giải cơ sở thôn 13 

1 Phạm Xuân Tuyền 1994 Tổ trưởng 

2 Đỗ Văn Thạc 1974 Tổ phó 

3 Lê Văn Bột 1966 Thành viên 



4 Lê Văn Đào 1964 Thành viên 

5 Phạm Thị Hà 1950 Thành viên 

6 Lê Thị Non 1983 Thành viên 

7 Nguyễn Văn Khiếu 1953 Thành viên 

10. Tổ hoà giải cơ sở thôn Bắc Ngãi Am 

1 Đỗ Đức Việt 1974 Tổ trưởng 

2 Phạm Viết Thiện 1974 Tổ phó 

3 Phạm Xuân Bồi 1963 Thành viên 

4 Đoàn Ngọc Phụng 1964 Thành viên 

5 Lê Thị Dung 1960 Thành viên 

6 Lê Văn Sáng 1975 Thành viên 

7 Đoàn Ngọc Điệp 1960 Thành viên 

11.  Tổ hoà giải cơ sở thôn Nam Ngãi Am 

1 Phạm Xuân Thực 1973 Tổ trưởng 

2 Phạm Xuân Thuế 1964 Tổ phó 

3 Phạm Doãn Hậu 1972 Thành viên 

4 Phạm Doãn Thuởi 1950 Thành viên 

5 Lê Văn Thái 1968 Thành viên 

6 Đỗ Thị Huệ 1974 Thành viên 

7 Đỗ Đức Phúc 1994 Thành viên 

8 Lê Văn Sản 1970 Thành viên 

12.  Tổ hoà giải cơ sở thôn Lôi Trạch 

1 Trần Văn Ngành 1960 Tổ trưởng 

2 Nguyễn Văn Dũng 1958 Tổ phó 

3 Đoàn Như Sắn 1961 Thành viên 

4 Nguyễn Hữu Hà 1955 Thành viên 

5 Nguyễn Hữu Trạch 1960 Thành viên 

6 Nguyễn Hữu Chưởng 1949 Thành viên 

7 Nguyễn Thị Nhài 1980 Thành viên 



8 Nguyễn Văn Hoàn 1963 Thành viên 

9 Đoàn Như Giăng 1966 Thành viên 

13. Tổ hoà giải cơ sở thôn Tây Hàm Dương 

1 Vũ Thiện Tiến 1958 Tổ trưởng 

2 Trần Văn Giảng 1966 Tổ phó 

3 Đoàn Tá Luân 1972 Thành viên 

4 Vũ Thị Lâm 1968 Thành viên 

5 Đoàn Tá Hưng 1961 Thành viên 

6 Đoàn Tá Lâm 1950 Thành viên 

7 Phạm Văn Huy 1962 Thành viên 

14. Tổ hoà giải cơ sở thôn Đông Hàm Dương 

1 Hoàng Hữu Giang 1971 Tổ trưởng 

2 Vũ Hồng Nhạn 1953 Tổ phó 

3 Trịnh Đắc Đình 1963 Thành viên 

4 Đỗ Tiến Hưng 1957 Thành viên 

5 Vũ Ngọc Vát 1959 Thành viên 

6 Hoàng Hữu Khiêu 1960 Thành viên 

7 Vũ Thị Hoan 1955 Thành viên 

8 Hoàng Hữu Bẩy 1958 Thành viên 

9 Hoàng Hữu Tới 1953 Thành viên 

10 Đoàn Như Viên 1969 Thành viên 

15. Tổ hoà giải cơ sở thôn Bắc Bình 

1 Phạm Viết Đoan 1956 Tổ trưởng 

2 Đỗ Đức Thiệu 1964 Tổ phó 

3 Đoàn Tá Lưu 1968 Thành viên 

4 Đoàn Thị Khanh 1963 Thành viên 

5 Nguyễn Bá Quý 1955 Thành viên 

6 Vũ Hữu Dũng 1996 Thành viên 

7 Trương Kim Hồng 1956 Thành viên 



8 Trần Văn Tường 1969 Thành viên 

16. Tổ hoà giải cơ sở thôn Bảo Ngãi 

1 Nguyễn Văn Giang 1968 Tổ trưởng 

2 Phạm Thị Tím 1960 Tổ phó 

3 Nguyễn Văn Tiều 1960 Thành viên 

4 Phạm Ngọc Nhuần 1979 Thành viên 

5 Nguyễn Thị Thắm 1988 Thành viên 

6 Nguyễn Văn Bộp 1948 Thành viên 

7 Nguyễn Văn Tuyên 1964 Thành viên 

8 Nguyễn Văn Quang 1995 Thành viên 

17. Tổ hoà giải cơ sở thôn Trấn Nam 

1 Vũ Thế Sâm 1957 Tổ trưởng 

2 Nguyễn Thị San 1960 Tổ phó 

3 Nguyễn Thị Nga 1961 Thành viên 

4 Trần Đình Chính 1957 Thành viên 

5 Nguyễn Thị Thuý 1960 Thành viên 

6 Nguyễn Văn Hê 1961 Thành viên 

7 Đặng Văn Tiến 1975 Thành viên 

18. Tổ hoà giải cơ sở thôn Ngãi Đông 

1 Vũ Văn Kiểm 1963 Tổ trưởng 

2 Vũ Văn Sơn 1965 Tổ phó 

3 Hoàng Minh Đúng 1954 Thành viên 

4 Vũ Văn Tăng 1950 Thành viên 

5 Phạm Thị Luyên 1969 Thành viên 

6 Hà Thị Máy 1956 Thành viên 

7 Đặng Văn Xíu 1961 Thành viên 

19. Tổ hoà giải cơ sở thôn Dương Am 

1 Bùi Văn Hùng 1968 Tổ trưởng 

2 Trần Văn Hoạt 1956 Tổ phó 



3 Nguyễn Thế Đạo 1968 Thành viên 

4 Bùi Văn Khi 1970 Thành viên 

5 Vũ Văn Thi 1960 Thành viên 

6 Trần Thị Chinh 1966 Thành viên 

7 Bùi Văn Thực 1971 Thành viên 

8 Trần Đức Nhân 1993 Thành viên 

9 Trần Văn Thoại 1974 Thành viên 

20. Tổ hoà giải cơ sở thôn Dương Tiền 

1 Trần Văn Tiện 1960 Tổ trưởng 

2 Đỗ Mạnh Thường 1952 Tổ phó 

3 Trần Đình Hải 1959 Thành viên 

4 Bùi Xuân Thạo 1957 Thành viên 

5 Trần Thị Tiến 1960 Thành viên 

6 Trần Văn Hồng 1965 Thành viên 

7 Trần Đình Thân 1963 Thành viên 

21. Tổ hoà giải cơ sở thôn Vĩnh Dương 

1 Trần Thị Đón 1954 Tổ trưởng 

2 Phạm Văn Tin 1957 Tổ phó 

3 Trịnh Văn Mậu 1978 Thành viên 

4 Trần Đình Lô 1957 Thành viên 

5 Vũ Thị Hoa 1968 Thành viên 

6 Trần Thị Tâm 1973 Thành viên 

7 Vũ Văn Sình 1963 Thành viên 

8 Đặng Thị Mỹ 1993 Thành viên 

22. Tổ hoà giải cơ sở thôn Đồng Tâm 

1 Nguyễn Văn Tiến 1960 Tổ trưởng 

2 Trần Thị Bằng 1957 Tổ phó 

3 Phạm Thanh Thược 1957 Thành viên 

4 Phạm Quang Vinh 1957 Thành viên 



5 Nguyễn Thị Thêu 1962 Thành viên 

6 Đào Nguyên Mãng 1958 Thành viên 

7 Nguyễn Văn Đạt 1966 Thành viên 

23. Tổ hoà giải cơ sở thôn Trấn Bắc 

1 Nguyễn Văn Tâm 1958 Tổ trưởng 

2 Phạm Thị Vinh 1972 Tổ phó 

3 Vũ Hồng Sơn 1962 Thành viên 

4 Đặng Thị Vững 1986 Thành viên 

5 Lê Thị Cúc 1972 Thành viên 

6 Đào Quang Cường 1967 Thành viên 

7 Nguyễn Văn Dũng 2007 Thành viên 

8 Phạm Thị Liên 1952 Thành viên 

9 Nguyễn Văn Từ 1968 Thành viên 

24. Tổ hoà giải cơ sở thôn Trấn Bắc 

1 Nguyễn Văn Hiển 1958 Tổ trưởng 

2 Nguyễn Đức Tiến 1953 Tổ phó 

3 Trần Văn Dương 1950 Thành viên 

4 Nguyễn Văn Đôn 1957 Thành viên 

5 Trần Thị Ngần 1964 Thành viên 

6 Nguyễn Văn Hùng 1986 Thành viên 

7 Nguyễn Thị Làn 1956 Thành viên 

Tổng cộng: 24 Tổ hoà giải cơ sở gồm 190 hoà giải viên. 
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